LÝ LỊCH KHOA HỌC
CỦA CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BKHCN
 ngày 31 tháng 3  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	1. Họ và tên: TRỊNH TUẤN DŨNG

	2. Năm sinh:           1961                                              3. Nam/Nữ: Nam

	4.  Học hàm:           Phó Giáo sư                                   Năm được phong: 2010
     Học vị:               Tiến sĩ Y học                                 Năm đạt học vị: 2001

	5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Y dược

	 Mã chuyên ngành  KH&CN:
	3
	0
	1
	0
	9
	 Tên gọi: Bệnh học

	(Mã chuyên ngành KH&CN căn cứ theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

	6. Chức vụ hiện nay: - Trưởng khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 
                                     - Chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam
                                     - Chuyên viên về Giải phẫu bệnh & Tế bào bệnh học của   Cục Quân y,   

                                       Bộ Quốc phòng

	7. Địa chỉ nhà riêng: P702 - C1 KĐT Mỹ Đình 1, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

	    Điện thoại NR: 04.62872698 ;   CQ: 069572464 ;    Mobile: 0913248801
    E-mail: trinhtuandung108@gmail.com

	8. Cơ quan công tác: 

	    Tên cơ quan: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108        

    Tên người đứng đầu: Mai Hồng Bàng                 

    Địa chỉ cơ quan: Số 1 Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
    Điện thoại: 069.572469      ; Fax: 04.38213228     ; Website: htttp://www.benhvien108.vn

	9. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Học viện Quân y
	Bác sĩ đa khoa
	1989

	Tiến sỹ
	Đại học Y Hà Nội
	Giải phẫu bệnh
	2001

	Thực tập sinh khoa học
	Hungary, Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ…
	- Giải phẫu bệnh

- Hoá mô miễn dịch

- Di truyền học tế bào

- Sinh học phân tử…

	2001, 2004, 2007, 2009, 2010


	10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

	TT
	Tên ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết

	1
	Tiếng Anh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	2
	Tiếng Pháp
	Được
	Được
	Được
	Được

	
	
	
	
	
	



	11. Quá trình công tác

	Thời gian 

(từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Lĩnh vực chuyên môn
	Cơ quan công tác

	1989 - 2000
	Bác sĩ
	Giải phẫu bệnh
	Khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	2000 - 2007
	Phó Chủ nhiệm khoa
	Giải phẫu bệnh
	Khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	2007- nay
	Chủ nhiệm khoa
	Giải phẫu bệnh
	Khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo trong 5 năm gần nhất

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )
	Năm công bố

	1
	Kết quả ứng dụng hoá mô miễn dịch trong chẩn đoán và nghiên cứu ung thư tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
	Tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2011

	2
	Chẩn đoán nguồn gốc tế bào u, vi di căn và biểu lộ của một số dấu ấn kháng nguyên trong ung thư bằng hóa mô miễn dịch.
	Tác giả
	Tạp chí Y - Dược học quân sự
	2011

	3
	Đối chiếu kết quả chẩn đoán ung thư và phát hiện vi di căn hạch trước và sau xét nghiệm hóa mô miễn dịch.
	Tác giả
	Tạp chí Ung thư học Việt Nam
	2011

	4
	Ứng dụng hóa mô miễn dịch nghiên cứu sự biểu lộ của một số dấu ấn kháng nguyên trong ung thư của vú, đại trực tràng và ung thư phổi không tế bào nhỏ.
	Tác giả
	Tạp chí Ung thư học Việt Nam
	2011

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )
	Năm công bố

	5
	Nghiên cứu sự biểu lộ của gen p53 và thụ thể yếu tố phát triển biểu bì (EGFR) trong bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ.
	Tác giả
	Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh
	2011

	6
	Nghiên cứu sự biểu lộ của một  số dấu ấn hoá mô miễn dịch trong ung thư của vú, đại trực tràng và phổi loại không tế bào nhỏ.
	Tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2013

	7
	Giá trị của hoá mô miễn dịch trong chẩn đoán phân biệt ung thư và di căn.
	Tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2013

	8
	Nghiên cứu sự biểu lộ của Her-2/neu trong carcinoma của tuyến vú, tuyến tiền liệt, đại trực tràn và ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng hoá mô miễn dịch và lai tại chỗ nhiễm sắc thể gắn huỳnh quang (FISH).
	Tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2014

	9
	Nghiên cứu mối liên quan giữa sự biểu lộ của Her-2/neu với các type mô bệnh học và độ mô học / độ ác tính trong carcinoma của tuyến vú, tuyến tiền liệt, đại trực tràng và ung thư phổi không tế bào nhỏ.
	Tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2014

	10
	Nghiên cứu mối liên quan giữa các yếu tố độc lực cagA, vacA của Helicobacter pylori với viêm dạ dày mạn tính.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2011

	11
	Mối liên quan giữa nồng độ pepsinogen, gastrin huyết thanh với viêm dạ dày mạn tính.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2011

	12
	Nghiên cứu đột biến gene tiền nhân (pre-core) của virut viêm gan B (HBV) trên bệnh nhân ung thư gan và người mang HBV không triệu chứng.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2011

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )
	Năm công bố

	13
	Đặc điểm di căn hạch trong bệnh ung thư đại trực tràng theo phân loại của Nhật Bản.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2011

	14
	Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác trong ung thư biểu mô tuyến vú.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2011

	15
	Đánh giá kết quả của phương pháp chụp xạ hình lympho, sử dụng đầu dò gamma để định vị, sinh thiết hạch gác trong ung thư vú.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2011

	16
	Kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan kích thước trên 3 cm bằng phương pháp tắc mạch hoá dầu kết hợp đốt nhiệt cao tần.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2011

	17
	Nghiên cứu giá trị của sinh thiết tức thì trong phẫu thuật tuyến giáp tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2012

	18
	Giá trị của sinh thiết cắt lạnh trong phẫu thuật
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh
	2013

	19
	Nghiên cứu tỉ lệ đột biến gen K-RAS ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y học Việt Nam
	2012

	20
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2013

	21
	Kết quả bước đầu điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp hoá tắc mạch với vi nang cầu tải hoá chất.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2013

	22
	Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh và di căn hạch vùng trong ung thư biểu mô trực tràng.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2014

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )
	Năm công bố

	23
	Liên quan giữa giai đoạn, mô bệnh học, biểu lộ HER2 với thời gian sống thêm ở bệnh nhân ung thư dạ dày phẫu thuật vét hạch D2.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2014

	24
	Ung thư biểu mô da: Một số đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh và bước đầu đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2014

	25
	Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ không còn chỉ định phẫu thuật bằng phác đồ Paclitaxel kết hợp Carboplatin.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2014

	26
	Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và biểu lộ p53, Ki67, Her-2/neu trong ung thư đại trực tràng.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2014

	27
	Vai trò của nội soi, mô bệnh học trong chẩn đoán polyp đại trực tràng và polyp đại trực tràng ung thư hoá.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y học TP.Hồ Chí Minh
	2013

	28
	Vai trò của nội soi, mô bệnh học và hoá mô miễn dịch trong chẩn đoán polyp đại trực tràng kích thước trên 10mm.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2014

	29
	Nghiên cứu tình trạng lạc sản tuyến ở thành túi mật trong bệnh viêm túi mật
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2014

	30
	Báo cáo một trường hợp sarcoma tế bào tròn với sự hợp nhất gen CIC-DUX4 và hồi cứu y văn
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y học TP.HCM
	2015

	31
	Nghiên cứu tình trạng di căn hạch vùng cổ trong ung thư biểu mô tuyến giáp
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y học TP.HCM
	2015

	32
	Chẩn đoán phân biệt một số loại u gan thường gặp
	Tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2016

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )
	Năm công bố

	33
	Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch (HMMD) tại Khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện TƯQĐ 108
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2016

	34
	So sánh chất lượng tiêu bản mô bệnh học nhuộm Hematoxylin-Eosin qua xử lý bệnh phẩm nhanh dưới tác động của nhiệt và xử lý bằng máy thường quy
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
	2016

	35
	Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh gan nhiễm mỡ do rượu và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y học Việt Nam
	2018

	36
	Đặc điểm mô bệnh học của bệnh gan nhiễm mỡ do rượu và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. 
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y học Việt Nam
	2018

	37
	Kết quả sinh thiết huyết khối tĩnh mạch cửa ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn tiến triển.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y học Việt Nam
	2018

	38
	U thần kinh nội tiết nguyên phát tại gan: Báo cáo một trường hợp và hồi cứu y văn.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y học Việt Nam
	2018

	39
	Đánh giá sự bộc lộ PD-L1 trong ung thư phổi không tế bào nhỏ.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y học Việt Nam
	2018

	40
	Giá trị của hoá mô miễn dịch biểu lộ BRAF V600E (VE1) trong ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hoá tái phát, di căn.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Y học Việt Nam
	2018

	
	Ung thư biểu mô tuyến di căn tuỷ xương: Báo cáo một trường hợp và hồi cứu y văn

	Đồng tác giả
	Tạp chí Y học Việt Nam
	2018

	13
	Tham gia các Hội nghị quốc tế và Quốc gia

	
	- Tham gia 36 Hội nghị quốc tế

- Tham gia 126 Hội nghị quốc gia

	14
	Sách chuyên khảo
	
	
	

	1
	Vai trò của hoá mô miễn dịch và xét nghiệm nhiễm sắc thể trong chẩn đoán giải phẫu bệnh
	Tác giả
	NXB Y học
	2015


	15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì
	Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng 

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

	Chẩn đoán ung thư gan bằng mô bệnh học và hóa mô miễn dịch (Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà Nước: Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện sớm và dự báo tiên lượng của ung thư tế bào gan nguyên phát trên bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B (HBV).
	2008 - 2011
	Cấp Nhà nước KC.10
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu ứng dụng hoá mô miễn dịch và xét nghiệm nhiễm sắc thể phát hiện yếu tố Her-2/neu trong một số loại ung thư biểu mô
	2011 - 2014
	Đề tài cấp Bộ Quốc phòng
	Đã nghiệm thu

	Hợp tác nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật Y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung thư vú tại Việt Nam” (Đề tài hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư với Hoa Kỳ)
	2008-2011
	Cấp Nhà nước
	Đã nghiệm thu

	16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, ...)

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	1
	Giải thưởng Bác sĩ lâm sàng trẻ châu Á Thái Bình Dương
	2000

	2
	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thành tích nghiên cứu khoa học
	2010 & 2014

	3
	Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN
	2017


	17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)

	TT
	Hình thức Hội đồng
	Số lần

	1
	Hội đồng tư vấn, xét duyệt đề tài cấp Nhà nước
	62

	2
	Hội đồng đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp Nhà nước
	96

	18. Hướng dẫn Tiến sĩ, Thạc sĩ: Đã hướng dẫn thành công 7 Thạc sĩ, 5 Tiến sĩ.
                                                      Đang hướng dẫn 8 Nghiên cứu sinh (chưa bảo vệ luận án)
* Danh sách học viên Cao học đã hướng dẫn bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Y học

	TT
	Họ và tên
	Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn
	Đơn vị công tác
	Năm bảo vệ

	1
	Dương Minh Thắng 
	Đồng hướng dẫn
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
	2001

	2
	Nguyễn Thanh Thuỷ 
	Hướng dẫn
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
	2001

	3
	Giang Ngọc Hùng
	Hướng dẫn
	Bệnh viện K
	2009

	4
	Hà Thị Thương
	Hướng dẫn
	Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn
	2009

	5
	Vũ Thị Quyên
	Hướng dẫn
	Viện Tài nguyên sinh thái – Viện Khoa học Việt Nam
	2009

	6
	Nguyễn Thị Thơm
	Hướng dẫn
	Bệnh viện Nhân dân Gia định – TP. HCM
	2009

	7
	Ngô Thị Minh Hạnh
	Hướng dẫn
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
	2011

	* Danh sách các Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học

	TT
	Họ và tên
	Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn
	Đơn vị công tác
	Năm bảo vệ

	1
	Nguyễn Quang Chung
	Đồng hướng dẫn
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
	2010

	2
	Hồ Đăng Quý Dũng
	Đồng hướng dẫn
	Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh
	2012

	3
	Lê Văn Thiệu
	Đồng hướng dẫn
	Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng
	2013

	5
	Trịnh Hùng Mạnh
	Đồng hướng dẫn
	Trường CĐYT Nam Định
	2016

	* Danh sách các Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn chưa bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học

	TT
	Họ và tên
	Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn
	Đơn vị công tác
	Dự kiến

năm bảo vệ

	1
	Vũ Thu Trang
	Hướng dẫn
	Đại học Y Hải Phòng
	2017

	2
	Trịnh Xuân Hùng
	Đồng hướng dẫn
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
	2017

	3
	Hoàng Anh Tuấn
	Đồng hướng dẫn
	Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác
	2017

	4
	Mai Đắc Việt
	Đồng hướng dẫn
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
	2017

	5
	Nguyễn Thế Hải
	Đồng hướng dẫn
	Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ 
	2018

	6
	Nguyễn Thế Phương
	Đồng hướng dẫn
	Bệnh viện Bạch Mai
	2018

	7
	Hà Thị Thương
	Hướng dẫn
	Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn
	2018

	8
	Ngô Thị Minh Hạnh
	Hướng dẫn
	Đại học Y Hải Phòng
	2019

	19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

	- Giải phẫu bệnh

- Hoá mô miễn dịch

- Di truyền học tế bào 

- Sinh học phân tử

- Ung thư

- Tiêu hoá


Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
 Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2019
                                                 Người khai

                                           Trịnh Tuấn Dũng

